
 
             ĐẠI MINH ĐẾ QUỐC 
 
 
              °° Kí hiệu : 
          ✔️ : Đã có 
         📌 : Cần gấp 
        🔓 : Tạm khoá 
       🔒 : Khóa hẳn (theo yêu cầu) 
      🎀 : Leo  
   [trống] : chưa có 
__________________________ 
 
••|Quốc họ : Tiêu thị| •• 
   [ Lưu ý : Tên tự đặt  
      -Người họ Tiêu  : Con , cháu , tỷ , huynh , đệ , muội , cô , thúc ... 
      -Người họ khác : Con dâu , con rể, cháu dâu , cháu rể , nô bậc ...  
      -Riêng các gia tộc đều phải theo họ quy định , còn lại tùy ý]  
__________________________ 
 
        
     ✧ ||• Tiền Triều • ||✧ 
 Hoàng thái thượng   [ 63 Tuế ]  
 Hoàng thái hậu   [ 62 Tuế ]  
 Hoàng thái phi   [ 62 Tuế ]  
 
✧|| • Cửu Ngũ Chí Tôn • ||✧ 
Minh Đức Đế  [ 36 Tuế ]  
 - Ngạch Nương : Hoàng thái hậu 
⛩️Ngụ : Dưỡng Tâm Điện 
 
✧|| • Mẫu Nghi Thiên Hạ • ||✧ 
Hoàng Hậu [ 35 Tuế ] 
⛩️Ngụ : Khôn Ninh Cung  
 
✧|| • Giai Nhân Hậu Cung • ||✧  
✧『Chính Nhất Phẩm』✧ 
 Hoàng Quý Phi [ 35 Tuế ] 
⛩️Ngụ : Dực Khôn Cung  
 
✧『Chính Nhị Phẩm』✧ 
 Quý Phi [ 35 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Thừa Càn Cung  
 
Hào + Quý Phi [ 35 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Cảnh Nhân Cung  
 
✧『Chính Tam Phẩm』✧ 
Hào + Phi [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Trường Xuân Cung  
 
Hào + Phi [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Trữ Tú Cung  
 
Hào + Phi [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Diên Hi Cung  
 
Hào + Phi [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Hàm Phúc Cung  
 
✧『Chính Tứ Phẩm』✧ 



Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Vĩnh Hòa Cung  
 
Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Cảnh Dương Cung  
 
Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Vĩnh Thọ Cung  
 
Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Chung Túy Cung  
 
Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Tình Thủy Lâu  
 
Hào + Tần [ 24 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Vi Lan Hiên  
 
✧『Chính Ngũ Phẩm』✧ 
Hào + Quý Nhân [ 25 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Tây Diên Hy Cung 
 
Hào + Quý Nhân [ 25 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Đông Cảnh Nhân Cung  
 
Hào + Quý Nhân [ 25 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Bắc Thừa Càn Cung  
 
Hào + Quý Nhân [ 25 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Nam Vĩnh Hòa Cung  
 
✧『Chính Lục Phẩm』✧ 
Hào + Thường Tại [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Bắc Hàm Phúc Cung 
 
Hào + Thường Tại [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Nam Vĩnh Thọ Cung 
 
Hào + Thường Tại [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Tây Chung Túy Cung 
 
Hào + Thường Tại [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Đông Cảnh Dương Cung  
 
✧『Chính Thất Phẩm』✧ 
Hào + Đáp Ứng  [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Nam Trường Xuân Cung  
 
Hào + Đáp Ứng [ 23 Tuế ] 
⛩️Ngụ : Bắc Trữ Tú Cung  
 
Hào + Đáp Ứng [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Tây Dực Khôn Cung 
  
Hào + Đáp Ứng [ 23 Tuế ]  
⛩️Ngụ : Đông Trữ Tú Cung ... 
 
✧『Chính Bát Phẩm』✧ 
Tú Nữ ( Vô Số ) 
 
[ Lưu ý : Từ Chính Nhị Phẩm trở lên làm chủ 1 cung  



Từ Chính Tam Phẩm đến Tòng Tam Phẩm ngự ở Điện 
Từ Chính Ngũ Phẩm trở xuống ngự ở Hiên, Các, Uyển, Trai ] 
 
 
  
                   🏷️ HOÀNG THẤT 🏷️ 
 
     『HOÀNG THÚC + THẨM』 
Nhiếp chính đại vương gia + Nhiếp chính đại vương phi. 
  
Nhiếp chính nhị vương gia + Nhiếp chính nhị vương phi. 
  
Nhiếp chính tam vương gia + Nhiếp chính tam vương phi. 
 
*Niên : Nữ (35) , Nam (40). 
 
  
     『HOÀNG CÔ + CÔ PHU』 
   Thái trưởng đại quận chúa + Thái trưởng đại quận mã. 
 
   Thái trưởng nhị quận chúa +  Thái trưởng nhị quận mã. 
 
   Thái trưởng tam quận chúa +  Thái trưởng tam quận chúa.  
 
*Niên : Nữ (35) , Nam (40). 
  
  
    『HOÀNG HUYNH + PHI』 
   Đại thân vương gia + Đại thân vương phi. 
  
  Nhị thân vương gia + Nhị thân vương phi.  
 
  Tam thân vương gia + Tam thân vương phi.  
 
*Niên : Nữ (35) , Nam (40). 
  
  
    『HOÀNG TỶ + PHU』 
 Trưởng tôn đại công chúa  + Trưởng tôn đại phò mã. 
 
  Trưởng tôn nhị công chúa + Trưởng tôn nhị phò mã. 
 
 Trưởng tôn tam công chúa + Trưởng tôn tam phò mã. 
 
Trưởng tôn tứ công chúa +  Trưởng tôn tứ phò mã. 
  
 Trưởng tôn ngũ công chúa + Trưởng tôn ngũ phò mã. 
  
Trưởng tôn lục công chúa + Trưởng tôn lục phò mã. 
  
  Trưởng tôn thất công chúa + Trưởng tôn thất phò mã. 
  
*Niên : Nữ (37) , Nam (37). 
  
 
      『HOÀNG ĐỆ + ĐỆ PHI』 
  Đại vương gia + Đại vương phi. 
  
 Nhị vương gia + Nhị vương phi. 
 
 Tam vương gia + Tam vương phi. 



 
 Tứ vương gia + Tứ vương phi. 
  
 Ngũ vương gia + Ngũ vương phi. 
  
 Lục vương gia + Lục vương phi. 
  
Thất vương gia + Thất vương phi. 
  
*Niên : Nữ (25) , Nam (30). 
  
 
     『HOÀNG MUỘI + MUỘI PHU』 
  Đại quận chúa + Đại quận mã. 
  
 Nhị quận chúa + Nhị quận mã. 
 
Tam quận chúa + Tam quận mã. 
  
Tứ quận chúa + Tứ quận mã. 
  
Ngũ quận chúa + Ngũ quận mã. 
 
Lục quận chúa + Lục quận mã. 
 
*Niên : Nữ (25) , Nam (30). 
  
 
    『HOÀNG TỬ + PHI』 
  Thái tử . 
 
 Nhị hoàng tử .  
 
Tam hoàng tử . 
  
Tứ hoàng tử. 
 
Ngũ hoàng tử . 
 
Lục hoàng tử.  
 
*Niên : Tất cả đều 16. 
  
  
      『CÔNG CHÚA + PHU』 
  Đại công chúa . 
 
 Nhị công chúa . 
 
 Tam công chúa . 
  
 Tứ công chúa .✔️ 
  
 Ngũ công chúa . 
 
 Lục công chúa . ✔️ 
 
*Niên : Tất cả đều 15. 
  
  
 



 ______________________________ 
 
          
             🏷️  GIA TỘC 🏷️ 
 
1. Phong Gia 
°° Phong gia chủ :      
°° Phong phu nhân :   
°° Phong đại công tử :  
- Quản gia : 0/1 
- Thị vệ : vô số  
- Người hầu : vô số 
  
2. Hoa Gia 
°° Hoa gia chủ :  
°° Hoa phu nhân :  
°° Hoa công tử : 
°° Hoa tiểu thư : 
- Quản gia : 0/1 
- Thị vệ : vô số  
- Người hầu : vô số 
  
3. Tuyết Gia 
°° Tuyết gia chủ :  
°° Tuyết phu nhân :.  
°° Tuyết tiểu thư :.   
°° Vân công tử :   
- Quản gia : 0/1 
- Thị vệ : vô số  
- Người hầu : vô số  
  
4.  Nguyệt Gia 
°° Nguyệt gia chủ :  
°° Nguyệt phu nhân : 
°° Nguyệt công tử :   
 - Quản gia :1/1 
 - Thị vệ : vô số  
 - Người hầu : vô số 
  
 
 _(Ngoài ra còn nhiều các gia. Các gia chủ có thể đảm nhiệm việc lập gia riêng tùy ý, không giới hạn 
thành viên. Số chỉ là đánh dấu thứ tự còn muốn đưa gia đi lên thì tùy vào gia chủ.) 
___________________________ 
 
 
      QUAN VIÊN  
 
°★Tam đại nghị chính★° 
•Tể Tướng: 
Tể Tướng Phu Nhân : 
 
•Quốc Sư: 
Quốc Sư Phu Nhân :  
 
•Quân Sư: 
Quân Sư Phu Nhân: 
 
°★ Tam Thái ★° 
•Thái Sư:   
Thái sư phu nhân:   
 



• Thái Phó:  
Phu Nhân : 
 
• Thái Bảo : 
Phu nhân : 
 
°★Quan chính nhất phẩm★° 
__Ban văn__  
•Hữu Thừa Tướng: 
Hữu Thừa Tướng Phu Nhân: 
 
•Tả Thừa Tướng: 
Tả Thừa Tướng Phu Nhân: 
 
__Ban võ__ 
• Đại Tướng Quân: 
Đại Tướng Quân Phu Nhân: 
 
 
★°★ Quan Nhị – Tam phẩm ★°★ 
      === LỤC BỘ === 
*LẠI BỘ 
[ Bộ Lại hoặc Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi 
truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Bộ Lại là Lại bộ 
Thượng thư ] 
 --VÔ Y PHỦ-- 
• Lại Bộ Thượng Thư 
Phu Nhân (Quân): 
 
( Quan tam Phẩm ) 
• Lại Bộ Thị Lang : 
Phu Nhân : 
 
**** HỘ BỘ **** 
[Bộ Hộ ngoài việc giữ ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối 
và sắt. Bộ Hộ còn giữ chính sách điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, điều hòa nguồn của cải nhà nước] 
( Quan Nhị Phẩm ) 
• Hộ Bộ Thượng Thư: 
Phu nhân: 
 
( Quan Tam Phẩm ) 
• Hộ Bộ Thị Lang: 
Hiệu : 
Phu nhân: 
 
**** LỄ BỘ **** 
[ Bộ Lễ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương 
tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, 
đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử (thi 
nho học khoa cử) chọn người tài ra giúp triều đình ] 
 --TĨNH TƯ VU QUÁN--  
( Quan Nhị Phẩm ) 
• Lễ Bộ Thượng Thư: 
Phu nhân: 
 
( Quan Tam Phẩm ) 
• Lễ Bộ Thị Lang: 
Phu nhân : 
 
**** BINH BỘ **** 
[ Bộ Binh giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính 



thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ ] 
( Quan Nhị Phẩm ) 
• Binh Bộ Thượng Thư: 
Phu nhân: 
 
( Quan Tam Phẩm ) 
• Binh Bộ Thị Lang: 
Phu nhân: 
 
**** HÌNH BỘ **** 
[Bộ Hình giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình ] 
-- Chích Tinh Các-- 
( Quan Nhị Phẩm ) 
• Hình Bộ Thượng Thư: 
Phu nhân: 
 
( Quan Tam Phẩm ) 
• Hình Bộ Thị Lang:   
Phu nhân: 
 
**** CÔNG BỘ **** 
[Bộ Công coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, 
thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi. ] 
( Quan Nhị Phẩm ) 
• Công Bộ Thượng Thư: 
Phu nhân: 
 
( Quan Tam Phẩm ) 
• Công Bộ Thị Lang: 
Phu nhân : 
 
 
     DOANH TRẠI  
°★Quan Nhị Phẩm ★° 
• Nguyên Soái: (1 người) 
[ thống soái tối cao của quân đội, do hoàng đế bổ nhiệm có tính thời vụ trong những chiến dịch lớn, 
quan trọng ] 
°★Quan tòng nhị phẩm ★° 
• Phó Soái : (không giới hạn) 
°★ Quan Tam phẩm ★° 
• Cấm Vệ: (không giới hạn) 
°★ Quan Ngũ phẩm ★° 
Thống Lĩnh : (không giới hạn) 
Phó Thống Lĩnh : (không giới hạn) 
• Thị Vệ: (không giới hạn) 
 
    THÁI Y VIỆN  
°★Quan Tam phẩm ★° 
• Thái y ((không giới hạn) :   
°★ Quan tòng tam phẩm ★° 
• Dược y (không giới hạn) 
°★Quan lục phẩm ★° 
• Y Nữ(không giới hạn) :  
• Độc y(không giới hạn) :   
 
     NỘI VỤ PHỦ  
°★Quan ngũ phẩm ★° 
• Thượng Cung: (1 người) 
• Thượng Nghi : 
Thượng Nghi Ti Trân Phòng (Chuyên về trang sức): (1 người) 
Thượng Nghi Ti Chế Phòng (Chuyên về may mặc): (1 người) 



Thượng Nghi Ti Thiện Phòng (Chuyên về nấu nướng): (1 người) 
Thượng Nghi Ti Thiết Phòng (Chuyên về thiết kế bày biện): (1 người) 
°★Quan cửu phẩm ★° 
• Thượng Y Cục :  
Mama tổng quản ( Bát Phẩm ) : (không giới hạn) 
Cung nữ: (không giới hạn) 
Thái Giám: (không giới hạn) 
 
______CÁC CHỨC VỤ NHỎ______ 
•| lý công công |• (đại công công) 
•| phương nhược ma ma |•(đại ma ma) 
 
•| trưởng sự cung nữ |• (0/...) 
=> mỗi cung + phu đều có 1 trưởng sự cung nữ 
•| trưởng sự thái giám |• 
=> mỗi cung đều có 1 trưởng sự thái giám 
•| tì nữ thân cận |• 
=> mỗi chủ tử đều có ít nhất 2 tì nữ thân cận 
•| tứ quản gia |• 
=> mỗi phủ đều có ít nhất 1 vị quản gia. 
-mama (0/7) 
-thái giám (vô số) 
-công công (vô số) 
-cung nữ 
-nô tì trong phủ (vô số) 
-.…...  
 
 


